
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

    

Bản án số: 96/2022/DS-PT 

Ngày 10/6/2022 

V/v “ r n     p   p   n  

v   t   sản” 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ôn  K ưu Để D n  

Các Thẩm phán:                       Ôn  Lê H n  Sơn 

                                                  Ôn  Lâm   uận  ùn  

- Thư ký phiên tòa: Bà N u ễn    n   u ền -   ư ký  ò  án n ân dân tỉn  

An Giang.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: Ông 

Hu n     n    ư   - K ểm sát v ên.  

Ngày 10 tháng 6 năm 2022, tạ  trụ sở  ò  án n ân dân tỉn  An G  n  xét xử 

phúc t ẩm  ôn  k    vụ án dân s  t ụ lý số 188/2021/TLPT-DS ngày 01 tháng 11 

năm 2021 về v ệ  “ r n     p   p   n  v   t   sản”. 

Do Bản án dân s  sơ t ẩm số 71/2020/DS-ST ngày 08 tháng 7 năm 2020  ủ  

Toà án nhân dân  u ện C   M    tỉn  An G  n  bị kháng cáo. 

  eo Qu ết  ịn   ư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số 28/2022/QĐXXPT-DS 

ngày 18 tháng 02 năm 2022, Qu ết  ịn   o n p  ên tò  p ú  t ẩm số 71/2022/QĐ-

PT ngày 18 tháng 3 năm 2022, Qu ết  ịn   o n p  ên tò  p ú  t ẩm số 

104/2022/QĐ-PT ngày 07 tháng 4 năm 2022, Qu ết  ịn   o n p  ên tò  phúc 

t ẩm số 124/2022/QĐ-PT ngày 05 tháng 5 năm 2022 v  Qu ết  ịn   o n p  ên tò  

p ú  t ẩm số 143/2022/QĐ-PT ngày 25 tháng 5 năm 2022,   ữ   á   ươn  s : 

1. Nguyên đơn: Bà Bù    ị M n  E  s n  năm 1970;  ị    ỉ: Số 276   p L  x  

L   u ện C  tỉn  An G  n   v n  m t . 

N ườ   ạ  d ện t eo ủ  qu ền  ủ  b  E: Ông N u ễn    n     s n  năm 

1983;  ị    ỉ: Số N u ễn Huệ A  p ườn  M  t  n  p ố L  tỉn  An G  n  theo g    

ủ  qu ền n    08/5/2020 ( ó m t). 

2. Bị đơn: Ông N u ễn Văn    s n  năm 1978 v  bà Bù    ị   u  , sinh 

năm 1979; cùn   ị    ỉ:  p L  x  L   u ện C   tỉn  An G  n    ó m t . 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Ông Hu n  Văn D  s n  năm 1974;  ị    ỉ: Số 276   p L  x  L   u ện C  

tỉn  An G  n   v n  m t . 
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4. Người kháng cáo: Ông N u ễn Văn   v  bà Bù    ị   u   là bị  ơn.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện ngày 21/4/2019 của nguyên đơn bà Bùi Thị Minh E và 

quá trình giải quyết vụ án ông Nguyễn Thành T (đ i diện theo ủy quyền của bà E) 

trình bày: 

Bà Bù    ị M n  E l    ị ruột  ủ  b  Bù    ị   u  , vào ngày 20/01/2018, 

bà Minh E  ó   o v     n  ôn  N u ễn Văn   và bà Bù    ị   u   v   số t ền l  

250.300.000   n   l   su t t ỏ  t uận l  3%/t án   k ôn  t ỏ  t uận t ờ   ạn trả  

mụ   í   v   p ụ  vụ k n  tế      ìn   do   ị E ruột nên t n tưởn  k ôn  l m b ên 

n ận. 

Sau khi vay, ôngT và bà T k ôn  trả vốn  l  , m     o b  M n  E  ò  n  ều 

lần nên  ầu t án  6/2018 b  M n  E l m  ơn k ện  ến Văn p òn   p Lon    ú 1  

x  Lon  Đ ền B   u ện C   M    tỉn  An G  n .  ạ  b ên bản  ò    ả  n    

08/6/2018  ủ  Văn p òn   p Long Phú 1, ôngT v n  m t n ưn  b  T  ó m t v  

  ỉ t ừ  n ận  òn n  b  M n  E số t ền l  209.000.000   n . Do  ả     bên k ôn  

 un    p  ư   b t k  t   l ệu   ứn   ứ  ể   ứn  m n   vì vậ  Văn p òn   p Lon  

  ú 1 lập b ên bản   i n ận v ệ  b  T thừ  n ận n  nêu trên v    o  á  bên r  về. 

Do k   v   k ôn  l m b ên n ận nên k ôn   ó b t k    ứn   ứ  ể   ứn  

m n  số t ền   o v   l  250.300.000   n   vì vậ  b  M n  E   n  ý v   số n  m  

v     n  ôn T, bà T  òn n  tổn   ộn  l  209.000.000   n  t eo n ư b  T    t ừ  

n ận tạ  Văn p òn   p Lon    ú 1. 

 ạ  p  ên tò  sơ t ẩm, ông N u ễn    n    vẫn   ữ n u ên  êu  ầu k ở  

k ện  ủ  n u ên  ơn,  êu  ầu v     n  ôn T và bà T p ả   ó n  ĩ  vụ l ên     trả 

cho b  M n  E số t ền  òn n  l  209.000.000   n  v  l   p át s n  t eo luật  ịn  

tín  từ n    08/6/2018  ến n    xét xử sơ t ẩm. 

Bị đơn là vợ chồng ông Nguyễn Văn T và bà Bùi Thị Thu T: V n  m t tron  

suốt quá trìn  tố tụn  ở   p sơ t ẩm. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Huỳnh Văn D trình bày: Ông là 

   n   ủ  b  M n  E  ôn   o n to n t ốn  n  t t eo trìn  b   v   êu  ầu m  ôn  

N u ễn    n     ạ  d ện b  M n  E trìn  b    k ôn   ó ý k ến n o k á . 

 ạ  Bản án dân s  sơ t ẩm số 71/2020/DS-ST ngày 08 tháng 7 năm 2020 

 ủ   o  án n ân dân  u ện C   M    tỉn  An G  n   qu ết  ịn : 

Căn  ứ v o k oản 3 Đ ều 26    ểm   k oản 1 Đ ều 35,   ểm   k oản 1 Đ ều 

39 k oản 2 Đ ều 92  Đ ều 147    ểm b k oản 2 Đ ều 227, k oản 1 Đ ều 228. Đ ều 

266, Đ ều 271, Đ ều 273 Bộ luật  ố tụn  Dân s ; k oản 2 Đ ều 468  k oản 2 Đ ều 

469 Bộ luật Dân s  2015; k oản 2 Đ ều 27 v  k oản 2 Đ ều 37 Luật Hôn nhân và 

G    ìn  năm 2014; k oản 2 Đ ều 26 N  ị qu ết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016  ủ  Ủ  b n   ườn  vụ Quố   ộ  qu   ịn  về mứ  t u  m ễn    ảm  

t u  nộp  quản lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í  ò  án; 
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C  p n ận to n bộ  êu  ầu k ở  k ện  ủ  n u ên  ơn l  b  Bù    ị M n  E. 

Buộ  bị  ơn l  v     n  ôn  N u ễn Văn T và bà Bù    ị   u   p ả   ùn    ịu 

trá   n  ệm l ên     trả   o b  Bù    ị M n  E số t ền  ả vốn lẫn l   l  

296.083.000   n   H   trăm   ín mươ  sáu tr ệu k ôn  trăm tám mươ  b  n  ìn 

  n  .  ron   ó vốn l  209.000.000   n  v  l   l  87.083.000   n . 

N o   r   bản án sơ t ẩm  òn qu ết  ịn  về án p í dân s  sơ t ẩm  qu ền 

k án   áo v  qu ền  n  ĩ  vụ tron  t     n  án dân s .  

Ngày 04 tháng 8 năm 2020, bị  ơn ông N u ễn Văn   v  b  Bù    ị   u   

 ó  ơn k án   áo yêu  ầu  ò  án   p p ú  t ẩm  ủ  to n bộ Bản án dân s  sơ 

t ẩm số 71/2020/DS-S  n    08 t án  7 năm 2020  ủ   o  án n ân dân  u ện 

C   M    tỉn  An G  n .  

Tạ  p  ên tò  p ú  t ẩm n    10/6/2022  ôn    ảo b  T vẫn   ữ n u ên  êu 

 ầu k án   áo v  t ốn  n  t trìn  b  : Năm 2017   ó l m      n ận n  v   ôn  

D ễn bà E số t ền 195.000.000   n    ến  uố  năm 2017 ôn  b   ó  ố m ến    t 

 ủ  ôn  H ện bà   ên d ện tí   5000m
2
 v     á 130.000.000   n . Do ông D bà E 

ép trả n  nên ôn  b  m   s n  (giao) m ến    t  ôn  b   ó  ố  ủ  ôn  H ện b  

  ên d ện tí   5000m
2
) cho ôn  D ễn bà E  nếu ôn  H ện b    ên  ó t ền   uộ  

t ì trả   o ôn  D ễn bà E số t ền 130.000.000   n ; ôn  b    ỉ  òn n  ôn  D ễn b  

E 65.000.000   n  v  số n  n   ôn  D ễn    k ở  k ện v      ư     ả  qu ết tạ  

Bản án dân s  p ú  t ẩm số 175/2019/DS-   n    30/9/2019  ủ   ò  án n ân dân 

tỉn  An G  n   ôn    ảo b  T  ử  k m t eo bản án p ô tô .  

P át b ểu tr n  luận tạ  p  ên tò  ôn    ảo b  T k ôn    n  ý trả t eo  êu 

 ầu  ủ  b  M n  E vì k ôn   ó n  số t ền 209.000.000   n . B  T   o r n  n o   

B ên bản  ò    ả  n    08/6/2018  òn  ó B ên bản  ò    ả  n    21/8/2018 (b  T 

 ử  k m t eo bản p ô tô   ủ   ổ  ò    ả   p Lon    ú 1  x  Lon  Đ ền B, n ưn  

b    n  k ôn  t ừ  n ận n  b  M n  E.  

Ông N u ễn    n       ạ  d ện t eo ủ  qu ền  ủ  b  M n  E p át b ểu 

tr n  luận: Về tố tụn   n ữn  v  p ạm về tố tụn  do Hộ    n  xét xử qu ết  ịn  

ôn  k ôn  ý k ến. Về nộ  dun    ăn  ứ B ên bản  ò    ả  n    08/6/2018  ủ   ổ 

 ò    ả   p Lon    ú 1  x  Lon  Đ ền B; b  T t ừ  n ận  ó ký b ên bản  t ừ  n ận 

n  149.000.000   n  v  l   60.000.000   n  nên k ôn   ần p ả    ứn  m n . Do 

 ó   ề n  ị Hộ    n  xét xử   ữ n u ên bản án sơ t ẩm. 

Đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn  An G  n  p át b ểu ý k ến về v ệ  tuân 

t eo p áp luật:   ẩm p án  Hộ    n  xét xử    ư ký tuân t ủ p áp luật tố tụn  dân 

s ;  á   ươn  s  t      ện  ún  qu ền v  n  ĩ  vụ t eo qu   ịn  Bộ luật  ố tụn  

dân s . 

Về qu n   ểm   ả  qu ết vụ án   ề n  ị Hộ    n  xét xử p ú  t ẩm: Căn  ứ 

k oản 1 Đ ều 308 Bộ luật  ố tụn  dân s  năm 2015    ữ n u ên Bản án dân s  sơ 

t ẩm số 71/2020/DS-ST n    08 t án  7 năm 2020  ủ   o  án n ân dân  u ện 

C   M    tỉn  An G  n .  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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[1]  ò  án   p sơ t ẩm xét xử n    08/7/2020 v n  m t bị  ơn   ến n    

03/8/2020 m   tốn   ạt bản án; n    04/8/2020 bị  ơn ông N u ễn Văn   v  b  

Bù    ị   u   nộp  ơn k án   áo v  nộp tạm ứn  án p í tron  t ờ   ạn qu   ịn  

tạ  Đ ều 273  Đ ều 276 Bộ luật  ố tụn  dân s  năm 2015 nên  ư      p n ận xét 

xử vụ án t eo t ủ tụ  p ú  t ẩm. 

[2] N    23/9/2020,  ò  án   p sơ t ẩm b n   n    ôn  báo về v ệ  k án  

 áo v  tốn   ạt   o  á   ươn  s  n ưn   ến n    21/10/2021 m     u ển    sơ 

k án   áo  ến  ò  án   p p ú  t ẩm l  trễ  ạn    ư   ún  qu   ịn  tạ  Đ ều 283 

Bộ luật  ố tụn  dân s  năm 2015  ần rút k n  n   ệm. 

[3] N ườ   ó qu ền l    n  ĩ  vụ l ên qu n ông Hu n  Văn D  ó  ơn  êu 

 ầu xét xử v n  m t  Hộ    n  xét xử t ến   n  xét xử t eo qu   ịn . 

[4] Bị  ơn ông N u ễn Văn   v  b  Bù    ị   u   v n  m t kể từ k   t ụ lý 

vụ án  ngày 23/4/2020   ến k   xét xử sơ t ẩm  08/7/2020) n ưn   ò  án   p sơ 

t ẩm tốn   ạt văn bản tố tụn  k ôn   ún  qu   ịn  lạ  xét xử v n  m t ôn    ảo  

b  T l  v  p ạm n   êm tr n  t ủ tụ  tố tụn    ụ t ể: 

[4.1]  K ôn  tốn   ạt tr   t ếp  ư     o ôn    ảo  b  T,   ôn  báo về v ệ  

t ụ lý vụ án số 181/ B- LVA n    23/4/2020    ôn  báo về p  ên   p k ểm tr  

v ệ     o nộp  t ếp  ận   ôn  k      ứn   ứ v   ò    ả  số 692/2020/ B- A n    

24/4/2020, n ưn  k ôn  t      ện lập t ủ tụ  tốn   ạt t eo  ún  qu   ịn  tạ  Đ ều 

175  Đ ều 177 v  Đ ều 179 Bộ luật  ố tụn  dân s  năm 2015. 

[4.2]  ốn   ạt Qu ết  ịn   ư  vụ án r  xét xử số 210/2020/QĐ  S -DS 

n    27/5/2020   o n ườ  n ận t    tên Mót  k ôn  r  qu n  ệ n ư t ế n o v   

ôn    ảo b  T) n    12/6/2020 n ưn  t ờ     n mở p  ên tò  n    18/6/2020, 

Qu ết  ịn   o n p  ên tò  số 215A/ 2020/QĐS -DS n    18/6/2020; n    xét xử 

08/7/2020 n ưn  lập t ủ tụ  n êm  ết n    29/6/2020 l  v  p ạm t ờ   ạn qu   ịn  

tạ  Đ ều 179 Bộ luật  ố tụn  dân s  năm 2015    ư   ủ 15 n    . 

[5]  ạ  b ên bản  ò  g ả  vụ n  tron  dân n    08/6/2018  ủ   ổ  ò    ả   p 

Lon    ú 1  x  Lon  Đ ền B   u ện C   M    tỉn  An G  n   Bút lụ  12     ữ  

Bù    ị M n  E v   Bù    ị   u T,  ó     về p ần t ền n : “Bà Minh E trình bày 

bà T còn nợ tôi s  tiền 250 300 000 đồng  Nhưng bà T ch  th ng nh t s  tiền 

149 000 000 đồng còn nợ bà Minh E. 

Tiếp đến bà T đồng   có nợ thiếu 60 00 00đ nhưng ph n này là tiền l i nên 

bà T  in ph n này  

Do 2 bên chưa th ng nh t s  tiền nợ còn chênh lệch nên T  hòa giải khuyên 

2 bên suy nghĩ l i do tình nghĩa chị E đ  có cách giải quyết hợp l  và t  hòa giải 

tiếp tục mời 2 bên hòa giải tiếp  

Nếu không th a thu n được s  đưa vụ viện lên cơ quan ch c năng giải 

quyết”. 

 ét nộ  dun  b ên bản nêu trên k ôn  t ể   ện b  T n  b  E số t ền l  

209.000.000   n ,  ò  sơ t ẩm lạ  n ận  ịn  b  T t ừ  n ận n  b  E v     p n ận 

 êu  ầu k ở  k ện b  E buộ  ôn    ảo v  b  T trả số t ền l  209.000.000   n   
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  n  t ờ  tín  l   từ n    08/6/2018  ến n    08/7/2020 l  25 t án  x 20%/năm x 

209.000.000   n  = 87.083.000   n  l    ư   ó  ăn  ứ vữn      , bở   á  lý do 

sau:  

[5.1] B ên bản  ò    ả  vụ n  tron  dân n    08/6/2018  ủ   ổ  ò    ả   p 

Lon    ú 1  x  Lon  Đ ền B   u ện C   M    tỉn  An G  n  t ì b  T   ỉ t ốn  

n  t số t ền 149.000.000   n   òn n  b  M n  E  n ưn    ư   ư   l m r  n u n 

 ố  số n  n  . 

[5.2] Đố  v   số t ền 60.000.000   n  b ên bản     “b  T   n  ý  ó n  t  ếu 

60.00.00  n ưn  p ần n   l  t ền l   nên b  T x n p ần n  ”.  ò  án   p sơ t ẩm 

  ư  l m r    ữ  b  M n  E v   b  T  ó t ỏ  t uận l   su t k ôn   t ỏ  t uận n ư 

t ế n o  t ờ   ạn tín  l     lạ  buộ  b  T ông T ảo trả số t ền n  ;   n  t ờ  tín  

l   từ n    08/6/2018  ến n    08/7/2020 l  25 t án  x 20%/năm x 209.000.000 

  n  = 87.083.000   n  l    ư   ún  qu   ịn  tạ   á  Đ ều 468 Bộ luật Dân s  

năm 2015.  

[5.3] C ư  l m r  mụ   í   b  T v   t ền  ể l m  ì  k   v   ôn    ảo  ó 

b ết k ôn   b  M n  E  ư  t ền   o    v    ôn    ảo  ó t ừ  n ận n  v   b  M n  

E không.  ò  án   p sơ t ẩm lạ   ăn  ứ k oản 2 Đ ều 27 và k oản 2 Đ ều 37 Luật 

Hôn nhân và G    ìn  năm 2014 buộ  ôn    ảo  ó n  ĩ  vụ l ên     trả   o b  

Minh E tổn  số t ền 296.083.000   n   ản   ưởn   ến qu ền v  l   í     p p áp 

 ủ  ôn    ảo. 

[5.4] B ên bản  ò    ả  vụ n  tron  dân n    08/6/2018  ủ   ổ  ò    ả   p 

Lon    ú 1  x  Lon  Đ ền B   u ện C   M    tỉn  An G  n   Bút lụ  12  k ôn  

 ư   t      ện  ún  t eo qu   ịn   ủ  Luật Hò    ả   ơ sở  ó   ệu l   từ n    

01/01/2014, n ư t  n  v ên  ổ  ò    ả  k ôn  ký b ên bản  N u ễn  ùn  L n   

N u ễn Văn  rưởn    rần Côn  D n   N u ễn Văn   ơ  , do  ó   ư   ảm bảo 

tín  p áp lý. 

[6] Hộ    n  xét xử p ú  t ẩm t   :  ò  án   p sơ t ẩm  ó v  p ạm n   êm 

tr n  về t ủ tụ  tố tụn  n ư n ận  ịn  tạ   oạn [4] ản   ưởn   ến qu ền v  l   í   

  p p áp  ủ  bị  ơn ông N u ễn Văn   v  b  Bù    ị   u T    p p ú  t ẩm 

k ôn  t ể k    p ụ   ư  .  

Về nộ  dun     p sơ t ẩm  ăn  ứ B ên bản  ò    ả  n    08/6/2018  ủ   ổ 

 ò    ả   p Lon    ú 1  x  Lon  Đ ền B   u ện C   M    tỉn  An G  n , buộ  b  

T v  ôn    ảo  ó n  ĩ  vụ l ên     trả   o b  M n  E tổn  số t ền 296.083.000 

  n  l    ư   ó  ăn  ứ n ư n ận  ịn  tạ   oạn [5]. 

Do  ó   ó  ăn  ứ    p n ận k án   áo  ủ  bị  ơn ông N u ễn Văn   v  b  

Bù    ị   u     ủ  bản án sơ t ẩm v    u ển    sơ vụ án   o  ò  án   p sơ t ẩm 

  ả  qu ết lạ  vụ án t eo t ủ tụ  sơ t ẩm. 

[7] K án   áo  ư      p n ận ông N u ễn Văn   v  bà Bù    ị   u   

k ôn  p ả    ịu án p í p ú  t ẩm. 

Vì các l  trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 



6 
 

 

 

 

Căn  ứ k oản 3 Đ ều 308  Đ ều 310 Bộ luật  ố tụn  dân s  năm 2015; N  ị 

qu ết số 326/2016/ B VQH14 n    30 t án  12 năm 2016  ủ  Ủ  b n   ườn  

vụ Quố   ộ  quy  ịn  về mứ  t u  m ễn    ảm  t u nộp  quản lý v  sử dụn  án p í 

v  lệ p í  ò  án. 

1. C  p n ận k án   áo  ủ  bị  ơn ông N u ễn Văn   v  b  Bù    ị   u  ; 

Hủ  Bản án dân s  sơ t ẩm số 71/2020/DS-ST n    08 t án  7 năm 2020 

 ủ   o  án n ân dân  u ện C   M    tỉn  An G  n ; 

C u ển    sơ vụ án   o  o  án n ân dân  u ện C   M    tỉn  An G  n  

  ả  qu ết lạ  vụ án t eo t ủ tụ  sơ t ẩm;  

N  ĩ  vụ   ịu án p í dân s  sơ t ẩm  ư   xá   ịn  k     ả  qu ết lạ  vụ án 

t eo t ủ tụ  sơ t ẩm. 

2. Ông N u ễn Văn   v  b  Bù    ị   u   không p ả    ịu án p í p ú  

t ẩm   ư   n ận lạ  600.000   n  t ền tạm ứn  án p í t eo b ên l   t u tạm ứn  án 

p í  lệ p í  ò  án số 0008748 n    04/8/2020  ủ  C    ụ        n  án dân s  

huyện C   M    tỉn  An G  n . 

Bản án p ú  t ẩm  ó   ệu l   p áp luật kể từ n    tu ên án. 
 

Nơi nhận: 
-  AND   p   o tạ    HCM; 

- VKSND tỉn  An G  n ; 

- TAND  u ện C   M  ;  

- C    ụ   HADS  u ện C   M  ; 

-  ò  Dân s ; 

- Văn p òn ; 

- Đươn  s ; 

- Lưu    sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

 

 

Khưu Để Dành 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


